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PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-04528 N1

GIỮ LẠNH
TRONG 24 GIỜ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com

• Thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, trẻ trung năng động với màu 
sắc độc đáo, bắt mắt, giúp tô điểm thêm cá tính của người 
dùng, thích hợp cho người dùng khi đi học, đi làm, chơi thể 
thao,…

• Phích giữ nhiệt giúp bạn tiết kiệm thời gian hâm nóng và 
làm lạnh nhờ khả năng giữ nhiệt vượt trội cũng như luôn 
giữ hương vị thơm ngon của đồ uống trong nhiều giờ.

• Ruột Phích bằng thủy tinh cao cấp có độ bền và an toàn vệ 
sinh khi sử dụng

• Đựng café, trà thảo dược, nước tăng lực, nước hoa quả…

PHÍCH GIỮ NHIỆT
RD - 04528 N1

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

PHÍCH GIỮ NHIỆT
Module: RD - 04528 N1

GIỮ LẠNH
TRONG 24 GIỜ

PHÍCH GIỮ NHIỆT
Module: RD - 04528 N1

GIỮ LẠNH
TRONG 24 GIỜ

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

PHÍCH GIỮ NHIỆT
Model: RD - 04528 N1

8 935042 012891

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

01 cái
Sản xuất tại

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

0,45L

Áp dụng tiêu chuẩn TCCS 26:2015/RĐ
Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH 04528 n1
Hà Nội, ngày    tháng  11  năm 2017

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG QLHT XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

MK-TTR/HT.04528N1/12.17

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

* Chất  liệu: Carton sóng E, bồi Duplex định lượng 250g/m2

* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (98 x 98 x 240)mm

Quy cách kỹ thuật:

In 4 màu CMYK theo thiết kế

Màu sắc:

GIỮ LẠNH
TRONG 24 GIỜ

0,45L 0,45L

Không sử dụng Phích đựng đá viên để tránh làm tổn thương ruột phích

Phích nước Rạng Đông [3]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-04528 N1

RP ­ 0261­ 0

Phích nước Rạng Đông [4]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-04528 N2

Thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, trẻ trung năng động với 
màu sắc độc đáo, bắt mắt, giúp tô điểm thêm cá 
tính của người dùng, thích hợp cho người dùng khi 

đi học, đi làm, chơi thể thao,…

Phích giữ nhiệt giúp bạn tiết kiệm thời gian hâm 
nóng và làm lạnh nhờ khả năng giữ nhiệt vượt trội 

cũng như luôn giữ hương vị thơm ngon của đồ 
uống trong nhiều giờ.

Ruột Phích bằng thủy tinh cao cấp có độ bền và 
an toàn vệ sinh khi sử dụng

Đựng café, trà thảo dược, nước tăng lực, nước 
hoa quả…

MODEL : RD - 04528N2

VACUUM FLASK
MODEL : RD - 04528N2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL : RD - 04528N2

01 02 03 04

Compact, nice-looking, cutting-edge design with 
unique and eye-catching colors that emphasizes 

the user personality, ideal stuff for bringing with 
those who go to school, to work, play sports, etc.

Vacuum flask helps you save warming and cooling 
time thanks to outstanding abilities of heat-retaining 
and always keeping the delicious taste of drinks for 

hours.

Premium glass refill with high durability that ensures 
health safety for use.

Can be used to contain coffee, herbal tea, energy 
drinks, juice, etc.

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội
(84-24) 38584310/38584165
www.rangdong.com.vn

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

450 ml

450 ml 450 ml

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 4 6 5

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist.,
Ha Noi City, Vietnam
(84-24) 38584310/38584165
www.rangdong.com.vn

Made in Vietnam
01 Pc0.4 Kg

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 4 6 5

Sản xuất tại Việt Nam
01 cái0,4 Kg RANG DONG LIGHT SOURCE

& VACUUM FLASK JSC

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
(Hint for using)

Hướng dẫn sử dụng
(How to use)

Không sử dụng Phích đựng đá viên để tránh làm tổn thương ruột phích
(Do not put ice cubes inside to avoid damaging the glass refill)

Màu sắc phong phú
(Various colors)

Sử dụng làm quà tặng
(Suitable gift for everyone)

Phù hợp tiêu chuẩn ATTP
(In conformity with

Food Safety Standards)

An toàn sức khỏe Safety in health 04

P.TT/HT.RD-04528N2/10.19

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

* Chất  liệu: Carton sóng E, bồi Duplex định lượng 250g/m2
* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (90 x 90 x 248)mm

* In 4 màu CMYK

10 THIẾT KẾ 
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH 04528N2 

PHÍCH
GIỮ NHIỆT
MODEL : RD - 04528N2

450ml

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 4 6 5

www.rangdong.com.vn

PHÍCH
GIỮ NHIỆT
MODEL : RD - 04528N2

450ml

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 4 6 5

www.rangdong.com.vn

PHÍCH
GIỮ NHIỆT
MODEL : RD - 04528N2

450ml

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 4 6 5

www.rangdong.com.vn

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ

TRONG 12 GIỜ
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

FOR 12 HOURS
KEEPS HOT

FOR 24 HOURS
KEEPS COLD

Vỏ phích: Nhựa PP; Ruột phích: Thủy tinh

Phích nước Rạng Đông [5]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-04528 N2

Vỏ phích: Nhựa PP; Ruột phích: Thủy tinhMODEL : RD - 04528N2
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

trong 12 giờtrong 12 giờ
GIỮ LẠNH

TRONG 24 GIỜ

MODEL : RD - 04528N2
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

GIỮ CHO NGUỒN NƯỚC TINH KHIẾT

24 cái10 Kg

450 ml
Kích thước hộp:(560x380x256) mm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 5 4 6  2450
ml

MODEL : RD - 04528N2
VACUUM FLASK

MODEL : RD - 04528N2
VACUUM FLASK

24 Pcs10 Kgs

450 ml
Dimension:(560x380x256) mm

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 5 4 6  2KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT

SAFETY IN HEALTH

450
ml

MADE IN VIETNAM

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

* Chất  liệu: Carton sóng A , 3 lớp, mặt ngoài giấy Vàng 1, sóng đáy loại 1
* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (560 x 380 x 256)mm

P.TT/HN.RD-04528N2/10.19

10 THIẾT KẾ 
BAO BÌ HỘP NGOÀI

PHÍCH 04528N2 

Pantone: 485C
C0 M100 Y100 K0

Pantone: Neutral Black C
CMYK: 70-65-65-72

Outer case material: PP plastic; Refill material: Glass

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(84-24) 38584310/38584165 www.rangdong.com.vn

(84-24) 38584310/38584165 www.rangdong.com.vn

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JSC
87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

for 12 hours

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ

Phích nước Rạng Đông [6]



5 1 7

4

RP ­ 0140 ­ 3
PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-0538 N1

Phích nước Rạng Đông [7]



( 590 x 395 x 285 )
4

5

RP ­ 0141 ­ 3

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-0538 N1

Phích nước Rạng Đông [8]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-0940 N1.E

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-0940 N1.E

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

0,9 lít VACUUM FLASH
MODEL: RD-0940 N1.E 0.9 litre
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PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-0940 N1.E
Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBSP: 02/rangdong/2019

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-0940 N1.E

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

VACUUM FLASK
MODEL: RD-0940 N1.E

Gioăng Silicone tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt
Silicone gasket enhances leakproofness and heat 
retention
Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền nhiệt cao, an 
toàn trong sử dụng, thân thiện môi trường
High quality glass with high thermal stability is safe and 
eco-friendly
Thuận tiện pha các loại trà, thảo dược, nước hoa quả 
có tính axit, sữa, cà phê,...
Good for tea, herbal drinks, fruit juices high in acid, 
milk, coffee,.etc..

Vỏ phích 
(Cover)

Nhựa PP
( PP plastic )

Ruột phích
(Refill)

Khối lượng tịnh
(Net weight)

Thủy tinh 
(Glass )

0,8 kg/1 cái (pc)

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

Kích thước hộp (Dimension): 
(153x153x246) mm

TRONG 12 GIỜ
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

FOR 12 HOURS
KEEPS HOT

FOR 24 HOURS
KEEPS COLD

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

MADE IN VIETNAM

Phích nước Rạng Đông [9]



P.TT/HN.RD-0940N1.E/10.19

10 
BAO BÌ

HỘP NGOÀI
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

RD - 0940 N1.E

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-0940 N1.E

Dimension

VACUUM FLASK
MODEL: RD-0940 N1.E

0,9 lít

VACUUM FLASK
MODEL: RD-0940 N1.E

0.9 litre

TRONG 12 GIỜ
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

TRONG 12 GIỜ
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
for 12 hours KEEPS COLD

for 24 hours

KEEPS HOT
for 12 hours

MADE IN VIETNAM

06
pcs

5.0
Kgs

Kích thước hộp

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-0940 N1.E

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

06
cái

5.0
Kg

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-0940 N1.E

Phích nước Rạng Đông [10]



4

RP ­ 0039 ­ 2
PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1038 N1

Phích nước Rạng Đông [11]



RP ­ 0040 ­ 2

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1038 N1

Phích nước Rạng Đông [12]



RP ­ 0193 ­ 1

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1038 N2

Phích nước Rạng Đông [13]



RP ­ 0194 ­ 1

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1038 N2

Phích nước Rạng Đông [14]



(150 x 130 x 280)

RP ­ 0074 ­ 4

5 1 2017

4

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1040 ST2

Phích nước Rạng Đông [15]



(626 x 408 x 298)
4

RP­0075­3

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1040 ST2

Phích nước Rạng Đông [16]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1040 TS

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng - Caution and hint for using

1 2 3 4 5

Hướng dẫn sử dụng - How to use

SAFETY IN HEALTH

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdongvn.com

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdongvn.com

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

AN TOÀN SỨC KHỎE

• Thuận tiện pha các loại trà có 
lợi cho sức khỏe: Linh chi, Giảo 
cổ lam, Artiso, Chè dây, cà 
gai... 

• Nóng cả ngày - Luôn giữ ở 
nhiệt độ tối ưu giúp trà ngấu, 
ngon

• Gioăng phích đảm bảo độ kín 
khít, an toàn thực phẩm

Số lượng: 01 cái                          Q’ty: 01 pc

PHÍCH PHA TRÀ
Model: RD - 1040 TS

PHÍCH PHA TRÀ
Model: RD - 1040 TS

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần nóng cả ngày 1040 TEA VACUUM FLASK

Mix once - use all day 1040

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC, TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn 
bằng điện thân thiện môi trường.

Thủy tinh sạch, không sử dụng ARSEN trong 
quá trình khử bọt.

Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao 
chịu được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Sản xuất tại khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

(150x130x280) mm

0,6 kg

KÍCH THƯỚC HỘP

TRỌNG LƯỢNG

MADE IN VIETNAM

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm 
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

Model: RD - 1040 TS
THÀNH PHẦN CẤU TẠO/Compositions:
     Vỏ phích: Thân sắt, vai nhựa/Steel

     Ruột Phích: Thủy tinh/Glass re�ll

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần nóng cả ngày

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

SAU 6 GIỜ  > 780C
Giữ lạnh trong 24h

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   780C
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Phích nước Rạng Đông [17]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1040 TS

1,0L 1,0L

AN
 TO

ÀN
 SỨ
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E
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a 1
 lầ

n n
ón

g c
ả n

gà
ywww.rangdong.com

.vn

PHÍCH PHA TRÀ

Model: RD - 1040 TS
1040

PHÍCH PHA TRÀ

Model: RD - 1040 TS
1040

AN TOÀN SỨC KHỎE - Pha 1 lần nóng cả ngày

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

SAU 6 GIỜ  > 780C
Giữ lạnh trong 24h

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm 
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   780C

www.rangdong.com.vn

Sản xuất tại khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

(626x408x298) mmKÍCH THƯỚC HỘP

MADE IN VIETNAM

Số lượng

12 cái
Khối lượng

10,6 kg

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038

1.0L 1.0L
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www.rangdong.com
.vn

TEA POT VACUUM FLASK

Model: RD - 1040 TS
1040

TEA POT VACUUM FLASK

Model: RD - 1040 TS
1040

SAFETY IN HEALTH - Mix once - use all day www.rangdong.com.vn

(626x408x298) mmDIMENSION

MADE IN VIETNAM

Quantity

12 Pcs
Weight

10.6 kgs

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

www.rangdong.com.vn

+ Kích thước: (626x408x298 ) mm
+ Giấy Carton sóng A, dày 4-5mm, mặt ngoài giấy vàng 2, sóng đáy loại 1

TTR/MK/P.HN.1040 TS/8.18
THIẾT KẾ

HỘP NGOÀI
PHÍCH RD-1040 TS

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2018
PHÒNG MARKETING - THỊ TRƯỜNG 

PHÒNG MARKETING - THỊ TRƯỜNG 
X. PHÍCH NƯỚC PHÒNG. QLHT

Pantone:  7732 C
CMYK:  90-30-100-15

Pantone:  485 C
CMYK:  0-100-100-0

Phích nước Rạng Đông [18]



1,0 lít Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1040 N1.E

PHÍCH CAO CẤP

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

+ Kích thước: (136x136x340) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E bồi Duplex, định lượng 250 g/m2

+ In 05 màu: CMYK + cam

TTR/MK/P.HN.1040N1.E/9.2016

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-1040 N1.E

Hà Nội, ngày      /9/2016

01 PC
MADE IN VIETNAM1.0 litre

78oC

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  

High heat retention (after 6 hours ≥ 78°C)

Silicon ring enhances heat retention

Glass re�ll with high quality and durability, safe to use

Bright colors, youthful, luxurious

Applied British standard BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

* Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB  

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 78°C)

Gioăng Silicon tăng độ kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ nhiệt cao, an toàn trong sử dụng

Màu sắc tươi tắn, trẻ trung, sang trọng

Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1040 N1.E

www.rangdongvn.com

8 935042 011702

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038 

www.rangdongvn.com

1,0 lít 01 cái
Sản xuất tại cơ sở 2

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh 8 935042 011702

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng   
Caution and hint for using

1.0 litre
Deluxe Vacuum Flask Pioneer

Deluxe Vacuum Flask

Model: RD - 1040 N1.E
ISO 9001:2008 standard applied quality management system

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D

LY

Conform to National technical regulation on safety and hygiene
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

OPEN

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1040 N1.E

Hướng dẫn sử dụng 
How to use

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1040 N1.E

Phích nước Rạng Đông [19]



+ Kích thước: (: 425 x 287 x 360) mm
+ Chất liệu: Carton sóng A, (dày từ 4÷5)mm, giấy mặt Việt trì màu nâu

TTR/MK/P.HN.1040N1.E/9.16

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH RD-1040 N1.E

Hà Nội, ngày       /9/2016

- Dung tích: 1,0 lít
- Sử dụng gioăng Silicon
- Độ giữ nhiệt sau 6 giờ:≥ 78°C
Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: Nhựa PP
+ Ruột phích: thủy tinh 
Tiêu chuẩn áp dụng:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

1,0 lít
PHÍCH CAO CẤP

78oC

6 CÁI 5,0 KG

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1040 N1.E Pioneer

Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1040 N1.E

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 1 7 0  9

5.0 KGS6 pcs

78oC

1.0 litre
Deluxe Vacuum Flask

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y
- Capacity: 1.0 litre
- Silicone gasket
- High heat retention
   (after 6 hours ≥ 78°C)
Compositions:
+ PP plastic
+ Glass re�ll
Applied standards:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

MADE IN VIETNAM

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

Model: RD - 1040 N1.E
ISO 9001:2008 standard applied quality management systemPioneer

Deluxe Vacuum Flask

Model: RD - 1040 N1.E
ISO 9001:2008 standard applied quality management system

Conform to National technical regulation on safety and hygiene
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 1 7 0  9

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1040 N1.E

Phích nước Rạng Đông [20]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1040 ST2.E

Mở nắp phích 
bằng cách vặn nắp 
ngược chiều kim 
đồng hồ.
Turn the lid 
counterclockwise 
to open

04

Đậy nắp phích lại 
bằng cách vặn nắp 
theo chiều kim 
đồng hồ. 
Đảm bảo nắp được 
đóng kín trước và 
sau khi sử dụng.
Rotate the lid 90° 
degrees clockwise to 
keep the tea hot

02

Đổ nước vào trong 
phích. Lưu ý không 
để tràn ra ngoài.
Pour hot water into the 
vacuum flask and put 
the lid on.

03

01

Khi đổ nước ra, 
cần xoay nắp ít 
nhất 90 độ ngược 
chiều kim đồng hồ.
Rotate the lid 90° 
degrees counterclock-
wise to pour the tea

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
( Caution and hint for using ) 

Hướng dẫn sử dụng ( How to use ) 

E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

* Kích thước hộp (Dimension): (125x125x315) mm 

Gioăng Silicone tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

Silicone gasket enhances leakproofness and heat retention

High quality glass with high thermal stability is safe and eco-friendly

Good for tea, herbal drinks, fruit juices, milk, coffee,.etc..

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền nhiệt cao, an toàn trong
sử dụng, thân thiện môi trường

Thuận tiện pha các loại trà, thảo dược, nước hoa quả,
sữa, cà phê,...

12h
24h

Vỏ phích 
(Cover)

 Inox + nhựa PP
( Inox+PP plastic )

Ruột phích
(Refill)

Thủy tinh 
(Glass )

0.63 kg/01 PC)

0,63 kg/1 cái

1 0 litre.1 0 lít,

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

COFFEE
POT

RANG DONG LIGHT SOURCE 
AND VACUUM FLASK JSC

Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist.,
Hanoi City, Vietnam
Phone: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
Production address:
Que Vo Industrial zone, Bac Ninh Province.

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH CÀ PHÊ
(PHÍCH ĐỰNG NƯỚC)

* Kích thước: (125x125x315) mm
* Chất liệu: Carton sóng E bồi Duplex 250 g/m2 
* Mã vạch EAN-13: 8935042011719

* In 4 màu CMYK

Quy cách kỹ thuật bao bì hộp trong: Màu sắc:

Hà Nội, ngày    tháng  10  năm 2019

X. PN - TT PHÊ DUYỆTPHÒNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG QLHT

Số hiệu bản vẽ
P.TT/HT.RD-1040 ST2.E/10.19

RD - 1040 ST2.E

Nội dịa

MADE IN VIETNAM

RD - 1040 ST2.E

Nội dịa

MODEL : RD - 1040 ST2.E

VACUUM FLASK

PHÍCH  
CÀ PHÊ

MODEL : RD - 1040 ST2.E

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL : RD - 1040 ST2.E
VACUUM FLASK

MODEL : RD - 1040 ST2.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

PHÍCH  
CÀ PHÊ

OPEN

Phích nước Rạng Đông [21]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1040 ST2.E

P.TT/HN.RD 1040 ST2.E/10.19
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

10 
THIẾT KẾ 

 HỘP NGOÀI
PHÍCH CÀ PHÊ

(PHÍCH ĐỰNG NƯỚC)
RD - 1040 ST2.E

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

+ Kích thước: (390x265x335) mm
+ Chất liệu: Carton sóng A, (dày từ 4÷5)mm, giấy mặt Việt trì màu nâu
+ Mã vạch ITF : 18935042011716

MÀU NÂU
C:50 - M:70- Y:80 - K:70

MÀU ĐỎ
C:0 - M:100- Y:100 - K:0

X. PN - TT

1,0 lít

PHÍCH
CÀ PHÊ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546 -1: 2000
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

12h
24h

NEW

Kích thước hộp: (390x265x335) mm

5,0 Kg6 Cái

Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: Inox + nhựa PP

+ Ruột phích: thủy tinh

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

MODEL: RD - 1040 ST2.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

MODEL: RD - 1040 ST2.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

PHÍCH
CÀ PHÊ
1,0 lít

1.0 litre
E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

12h
24h

NEW Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546 -1: 2000
Conform to national technical regulation on
SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165   * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn     *Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

Dimension: (390x265x335) mm

5.0 Kgs6 Pcs

COFFEE
FLASK

1,0 lít

MODEL : RD - 1040 ST2.E
VACUUM FLASK

MODEL : RD - 1040 ST2.E
VACUUM FLASK

COFFEE
FLASK

MADE IN VIETNAM

Compositions:
- Cover: Inox+PP plastic
- Refill: Glass

Phích nước Rạng Đông [22]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1045 TS.E

+ Kích thước: (158x158x250) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E bồi Duplex, định lượng 250 g/m2

+ In 05 màu: CMYK + cam

TTR/MK/P.HN.2045TS1/316

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-1045 TS1

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1045 TS.E 1.0 litre

Deluxe Vacuum Flask Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system
Model: RD - 1045 TS.E01 cái

Sản xuất tại cơ sở 2
khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038 

www.rangdong.com.vn
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  

www.rangdong.com.vn 01 PC
MADE IN VIETNAM

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 78 °C)

Gioăng Silicon tăng độ kín khít, nâng cao khả 
năng giữ nhiệt

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ 
nhiệt cao, an toàn trong sử dụng

Đa dạng mẫu mã hoa văn, màu sắc tươi tắn, 
trẻ trung, sang trọng

Áp dụng tiêu chuẩn Anh  BS EN12546-1:2000
       TCCS 26:2015/RĐ

High heat retention (after 6 hours ≥ 78 °C)

Silicon ring enhances heat retention

safe to use

Many pattern design, bright colors, youthful, 
luxurious

Applied British standard BS EN 12546-1:2000
                            TCCS 26:2015/RĐ

Hướng dẫn sử dụng 
How to use

1 2 4

5
3

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng   
Caution and hint for using

H2O

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

78oC

78oC

78oC

CONFORMED WITH TECHNICAL AND FOOD SAFETY REGULATIONS
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

COLOUR
FUL

Phích nước Rạng Đông [23]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1045 TS.E

B4

30

Phích nước Rạng Đông [24]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1045 ST1.E

+ Kích thước: (168 x 169 x 280) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E bồi Duplex, định lượng 250 g/m2

+ In 05 màu: CMYK + cam

TTR/MK/P.HN.2045TS1.E/316

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-1045 TS1.E

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1045 ST1.E 1.0 litre

Deluxe Vacuum Flask Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system
Model: RD - 1045 ST1.E

01 cái
Sản xuất tại cơ sở 2

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038 

www.rangdongvn.com

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  

www.rangdongvn.com 01 PC
MADE IN VIETNAM

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

78oC

CONFORMED WITH TECHNICAL AND FOOD SAFETY REGULATIONS
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Hướng dẫn sử dụng 
How to use

1 2 3

4 5 6 7 8

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng   
Caution and hint for using

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 78 °C)

Gioăng Silicon tăng độ kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ nhiệt cao, an toàn trong sử dụng

Đa dạng mẫu mã hoa văn, màu sắc tươi tắn, trẻ trung, sang trọng

Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

High heat retention (after 6 hours ≥ 78 °C)

Silicon ring enhances heat retention

Glass re�ll with high quality and durability, safe to use

Many pattern design, bright colors, youthful, luxurious

Applied British standard BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Phích nước Rạng Đông [25]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1045 ST1.E

Model: RD - 1045 ST1.E
Pioneer

Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system

8,0 KGS6 pcs

+ Kích thước: (515 x 355 x 483 ) mm
+ Chất liệu: Carton sóng A, (dày từ 4÷5)mm, giấy mặt Việt trì màu nâu

TTR/MK/P.HN.1045ST1.E/3.16

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH RD-1045 ST1.E

- Dung tích: 1,0 lít
- Sử dụng gioăng Silicon
- Độ giữ nhiệt sau 6 giờ:≥ 78°C
Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: nhựa ABS
+ Ruột phích: thủy tinh 
Tiêu chuẩn áp dụng:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

Pioneer
Phích đựng nước nóng

HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1045 ST1.E

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 78°C)
Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

1,0 lít
PHÍCH CAO CẤP

78oC
6 CÁI 8,0 KG

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 1045 ST1.E

CONFORMED WITH TECHNICAL AND FOOD SAFETY REGULATIONS
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

1,0 litres
Deluxe Vacuum Flask

Model: RD - 1045 ST1.E
Pioneer

Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system

High heat retention (after 6 hours ≥ 78 °C)
Applied British standard  BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y

- Capacity: 1,0 litres
- Silicone gasket
- High heat retention
   (after 6 hours ≥ 78°C)
Compositions:
+ Inox cover
+ Glass re�ll
Applied standards:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

MADE IN VIETNAM

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

78oC

Phích nước Rạng Đông [26]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1045 N1.E

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng (Caution and hint for using)

Hướng dẫn sử dụng (How to use)

H2O

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD – 1045 N1.E1.0 lít

PHÍCH CAO CẤP

Chất lượng tuyệt hảo
Thân thiện với môi trường

1.0 litre
deluxe vacuum flASK

ISO 9001:2008 standard applied quality management system

Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

Model: RD – 1045 N1.E01 cái
Sản xuất tại cơ sở 2

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

01 PC
M A D E  I N  V I E T N A M

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 858 5038 
www.rangdong.com.vn

Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam 
Tel : (84-4)3858 4310  * Fax : (84-4)3858 5038 * www.rangdong.com.vn 
www.rangdong.com.vn

Sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 78°C)

Vỏ nhựa ABS có cơ tính tốt, chịu và đập, độ bện cao, an toàn trong sử dụng
Gioăng silicon tăng độ kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ nhiệt cao, an toàn trong sử dụng.
Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000 / TCCS 26:2009/RĐ

The product is suitable for food safety regulations
High heat retention (after 6 hours ≥ 78°C)

ABS plastic cover have good mechanical properties, impact resistance, high durability, safe in use
Silicone ring enhances heat retention 

Applied British standard BS 12546-1: 2000 / TCCS 26:2009/RĐ

Phích nước Rạng Đông [27]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1045 N1.E

Phích nước Rạng Đông [28]



(180x180x239)

RP ­ 0036 ­ 4

5 1 7

4

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1055 TS

Phích nước Rạng Đông [29]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1055 TS

(555 x 390 x 500)

RP ­ 0037 ­ 4

5 1 7

4

Phích nước Rạng Đông [30]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1055 ST1.E
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1,0 lítMODEL: RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165   * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn     *Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC

Gioăng Silicone tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt

Màu sắc tươi tắn, trẻ trung, sang trọng

Thuận tiện pha các loại trà/thảo dược có lợi cho sức khỏe

Nóng cả ngày - Luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp trà ngấu, ngon

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền nhiệt cao, an toàn trong
sử dụng, thân thiện môi trường

Vỏ phích 
(Cover)

Inox - Nhựa PP
(Inox - PP plastic)

Ruột phích
(Refill)

Thủy tinh 
( Glass )

0.8 Kg/ 01 Pc
0.8 Kg/ 01 cái 12h

24h

THÔNG TIN SẢN PHẨM
INFORMATION OF PRODUCT

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

Silicone gasket enhances leakproofness and heat retention

High quality glass with high thermal stability is safe and eco-friendly

Bright colors, youthful, luxurious

Best way to keep healthy tea and herbal drinks

Hot all day - Always keep tea in the optimal temperature which makes it delicious

MODEL: RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

Lọ
c t

rà
, cây hương liệu

Thuận tiện cho sử
 d
ụn

g

PHÍCH TRÀ

1.0 litreMODEL: RD - 1055 ST1.E
VACUUM FLASK

OPEN

MODEL: RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

MODEL: RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

TEA POT

AR
OMA - TEESIEB

AROMA TEA STRAIN
ER

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

05 06

03 04

01 02

Hướng dẫn sử dụng ( How to use ) 

M A D E  I N  V I E T N A M SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Kích thước hộp (Dimension): (175x175x230) mm

Mở nắp phích bằng cách 
vặn nắp ngược chiều kim 
đồng hồ.

Turn the lid counterclockwise to 
open

Đậy nắp phích lại bằng cách 
vặn nắp theo chiều kim đồng 
hồ. Đảm bảo nắp được đóng 
kín trước khi sử dụng.

Rotate the lid 90 degrees 
clockwise to keep the tea hot.

Sau khi sử dụng, nhấn nút 
trên nắp phích để khóa 
nước, đảm bảo an toàn.
Press the button again to close 
the stream door

Nhấn nút trên nắp phích để 
mở khóa nước.
Press the button to open the 
stream door

Đổ nước vào trong phích. Phải 
để một khoảng trống bên trên 
(khoảng 2 cm) để đậy nút.
Pour hot water into the vacuum 
flask leave a space of ~ 2 cm 
above it to stopper

Cho trà vào lọc trà, vặn lọc 
trà theo chiều kim đồng hồ 
đúng khớp.
Put tea leaves into the strainer.
Rotate the strainer clockwise to 
tighten.

Phích nước Rạng Đông [31]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1055 ST1.E

* Kích thước: (540x365x475) mm
* Chất liệu: Carton 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy loại 1
* Mã vạch ITF-14: 18935042004039

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:Nơi nhận:

1. Xưởng Phích nước

2. Phòng Kinh doanh vật tư

3. Lưu tại Phòng Truyền thông

HỘP NGOÀI
PHÍCH TRÀ

RD-1055 ST1.E

P.TT/HN.RD-1055ST1.E/1.20

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020

Số hiệu bản vẽ

XƯỞNG PHÍCH NƯỚC
THỦY TINH

PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ DUYỆT

Pantone:  485 C
CMYK:  0-100-100-0
Pantone:  356 C
CMYK:  96-26-100-15

1,0 lít

PHÍCH
TRÀ

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

12h
24h

MODEL : RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: Inox + Nhựa PP
- Ruột phích: thủy tinh 

1,0 lít

Kích thước hộp: (540x365x475) mm

13 Kg12 Cái

PHÍCH
TRÀ

MODEL : RD - 1055 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Lọ
c t

rà
, cây hương liệu

Thuận tiện cho sử
 d
ụn

g

1.0 litre

TEA
POT

E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

12h
24h

MODEL : RD - 1055 ST1.E
VACUUM FLASK

MADE IN VIETNAM

1.0 litre

Dimension: (540x365x475) mm

13 Kgs12 Pcs

TEA
POT

MODEL : RD - 1055 ST1.E
VACUUM FLASK

AR
OMA - TEESIEB

AROMA TEA STRAIN
ER

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT 
QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standard:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

Compositions:
- Cover: Inox + PP Plastic
- Refill: Glass

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165   * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn     *Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

Phích nước Rạng Đông [32]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1055 N1.E

Pioneer
Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD – 1055 N1.E 1.0 litre

Deluxe Vacuum Flask Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system
Model: RD – 1055 N1.E

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038 

www.rangdongvn.com 01 cái
Sản xuất tại cơ sở 2

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  01 PC

MADE IN VIETNAM

• Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 75°C)

• Vỏ nhựa ABS có cơ tính tốt, chịu va đập, độ bền 
cao, an toàn trong sử dụng

• Gioăng Silicon tăng độ kín khít, nâng cao khả 
năng giữ nhiệt

• Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ 
nhiệt cao, an toàn trong sử dụng

• Màu sắc tươi tắn, trẻ trung, sang trọng

• Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000
  TCCS 26:2015/RĐ

• High heat retention (after 6 hours ≥ 75°C)

• ABS plastic cover have good mechanical 
properties, impact resistance, high durability, safe 
in use

• Silicon ring enhances heat retention

• Glass re�ll with high quality and durability, safe 
to ues

• Bright colors, youthful, luxurious

• Applied British standard BS EN 2546-1:2000
 TCCS 26:2015/RĐ

www.rangdongvn.com

Hướng dẫn sử dụng
How to use

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
Caution and hint for using

75oC

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT
AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
QCVN 12-4:2015/BYT

Đa 
dạ

ng
 m

àu
 sắ

c tươi tắn, trẻ trung, sang trọng

Lọ
c t

rà
, cây hương liệu

Thuận tiện cho sử
 d
ụn

g

Lọ
c t

rà
, cây hương liệu

Thuận tiện cho sử
 d
ụn

g

AR
OMA - TEESIEB

AROMA TEA STRAIN
ER

+ Kích thước: (168 x 168 x 205) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E bồi Duplex, định lượng 250 g/m2

+ In 05 màu: CMYK + cam

TTR/MK/P.HN.1055N1.E/316

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-1055 N1.E

Phích nước Rạng Đông [33]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1055 N1.E

( 518 x 351 x 228 )

28 5 2016

Phích nước Rạng Đông [34]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1235 N1

Phích nước Rạng Đông [35]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1235 N1

Phích nước Rạng Đông [36]



THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH 1542N2.E
Hà Nội, ngày    tháng  1  năm 2018

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG QLHT XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

MK-TTR/HT.1542N2.E/1.18

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

* Chất  liệu: Carton sóng E, bồi Duplex định lượng 250g/m2

* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (158 x 158 x 265)mm

Quy cách kỹ thuật:

In 4 màu CMYK theo thiết kế

Màu sắc:

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Pioneer
Phích pha trà

Model: RD - 1542 N2.E

1.  Thuận tiện pha các loại trà có lợi 
cho sức khỏe: Linh chi, Giảo cổ 
lam, Artiso, Chè dây, cà gai... 

2.  Khả năng giữ nhiệt cao phù hợp 
với các đồ uống truyền thống: 
cafe, trà...

3.  Nóng cả ngày - Luôn giữ ở nhiệt 
độ tối ưu giúp trà ngấu, ngon

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI
Ruột phích an toàn sử dụng thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần

1,5lít

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI
Ruột phích an toàn sử dụng thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần

1,5lít

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com

01
 c

ái

Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh
* Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

8 935042 010897

1.  Ruột phích an toàn sử dụng với thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần
2.  Công nghệ sản xuất Nhật bản tăng độ bền
3.  Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng độ giữ nhiệt.
4.   Nhựa ABS 100% nguyên chất an toàn vệ sinh thực phẩm, bền, đẹp
5.  Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 12546-1:2000

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH 1542N2.E
Hà Nội, ngày    tháng  1  năm 2018

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG QLHT XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

MK-TTR/HT.1542N2.E/1.18

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

* Chất  liệu: Carton sóng E, bồi Duplex định lượng 250g/m2

* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (158 x 158 x 265)mm

Quy cách kỹ thuật:

In 4 màu CMYK theo thiết kế

Màu sắc:

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Pioneer
Phích pha trà

Model: RD - 1542 N2.E

1.  Thuận tiện pha các loại trà có lợi 
cho sức khỏe: Linh chi, Giảo cổ 
lam, Artiso, Chè dây, cà gai... 

2.  Khả năng giữ nhiệt cao phù hợp 
với các đồ uống truyền thống: 
cafe, trà...

3.  Nóng cả ngày - Luôn giữ ở nhiệt 
độ tối ưu giúp trà ngấu, ngon

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI
Ruột phích an toàn sử dụng thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần

1,5lít

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

PHÍCH PHA TRÀ
Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC
TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI
Ruột phích an toàn sử dụng thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần

1,5lít

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com

01
 c

ái

Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh
* Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

8 935042 010897

1.  Ruột phích an toàn sử dụng với thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần
2.  Công nghệ sản xuất Nhật bản tăng độ bền
3.  Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng độ giữ nhiệt.
4.   Nhựa ABS 100% nguyên chất an toàn vệ sinh thực phẩm, bền, đẹp
5.  Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 12546-1:2000

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-1542N2.E

Phích nước Rạng Đông [37]



THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH 1542N2.E
Hà Nội, ngày    tháng  1  năm 2018

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG  MARKETING - THỊ TRƯỜNG

PHÒNG QLHT XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

MK-TTR/HT.1542N2.E/1.18

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

* Chất  liệu: Carton sóng E, bồi Duplex định lượng 250g/m2

* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (158 x 158 x 265)mm

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Pantone: 485C

C0 M100 Y100 K0

Pantone: Neutral Black C

CMYK: 70-65-65-72

06 CÁI 11,3 KG

Pioneer
Phích pha trà

Model: RD - 1542 N2.E

- Thuận tiện pha các loại trà có lợi cho sức khỏe: Linh chi, Giảo cổ lam, Artiso, Chè dây, cà gai... 
- Khả năng giữ nhiệt cao phù hợp với các đồ uống truyền thống: cafe, trà...

- Nóng cả ngày - Luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp trà ngấu, ngon

1,5lít
1,5lítPHÍCH PHA TRÀ

Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

- Thuận tiện pha các loại trà có lợi cho sức khỏe: Linh chi, Giảo cổ lam, Artiso, Chè dây, cà gai... 
- Khả năng giữ nhiệt cao phù hợp với các đồ uống truyền thống: cafe, trà...

- Nóng cả ngày - Luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp trà ngấu, ngon

1,5lít
PHÍCH PHA TRÀ

Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn *  Website: www.rangdongvn.com 1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 0 8 9  4

HOTLINE: 0942669678  WWW.RANGDONGVN.COM

06 CÁI 11,3 KG

Pioneer
Phích pha trà

Model: RD - 1542 N2.E

1,5lít

PHÍCH PHA TRÀ RẠNG ĐÔNG
Pha 1 lần uống cả ngày

CÔNG NGHỆ MẠ BẠC TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

1.  Ruột phích an toàn sử dụng với thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần
2.  Công nghệ sản xuất Nhật bản tăng độ bền
3.  Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng độ giữ nhiệt.
4.   Nhựa PP/ ABS 100% nguyên chất an toàn vệ sinh thực phẩm, bền, đẹp
5.  Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 12546-1:2000

1.  Ruột phích an toàn sử dụng với thủy tinh không chứa ARSEN trong thành phần
2.  Công nghệ sản xuất Nhật bản tăng độ bền
3.  Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng độ giữ nhiệt.
4.   Nhựa PP/ ABS 100% nguyên chất an toàn vệ sinh thực phẩm, bền, đẹp
5.  Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 12546-1:2000

PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-1542N2.E

Phích nước Rạng Đông [38]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035 N1.E

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
     Vỏ phích: Nhựa PP
     Ruột phích: Thủy tinh

ĐỎ TÍM XANH

Số lượng: 01 cái Q’ty: 01 pc

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC, TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

(151x151x401) mm

1,1 kg

KÍCH THƯỚC HỘP

TRỌNG LƯỢNG

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn 
bằng điện thân thiện môi trường.
Thủy tinh sạch, không sử dụng ARSEN trong 
quá trình khử bọt.
Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao  
chịu được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng
Tiêu chuẩn áp dụng:  TCCS 26:2015/RĐ; 
 BS EN 12546-1:2000
Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

Gioăng Silicone không lão hóa,
an toàn thực phẩm

Thân vai liền khối
tăng độ vững chắc

Giữ nóng sau 6 giờ ≥ 80°C

Giữ lạnh trong 24 giờ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdong.com.vn

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

Hướng dẫn sử dụng
Caution and hint for using

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
How to use

bế thủng
40x20 mm

800C 2.0 L

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E

vacuum flask
2 Liters N1
Model: RD-2035N1.E

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết SAFETY IN HEALTH

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

TIÊU CHUẨN ANH BS EN 12546-1:2000

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E
TIÊU CHUẨN ANH BS EN 12546-1:2000

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
MADE IN VIETNAM

BS EN 12546-1:2000

+ Kích thước: (151x151x401) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng E, mặt vàng 2

TTR/MK/HT.RD-2035N1.E/8.18

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-2035N1.E

PHÒNG MARKETING-THỊ TRƯỜNG

PHÒNG MARKETING-THỊ TRƯỜNG
X. PHÍCH NƯỚC PHÒNG QLHT

Phích nước Rạng Đông [39]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 N1.E

AN TOÀN SỨC KHỎE - Giữ cho nguồn nước tinh khiếtwww.rangdong.com.vn

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết ww
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MADE IN VIETNAM

SAFETY IN HEALTHwww.rangdong.com.vn

SAFETY IN HEALTH
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KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E

vacuum flask
2 Liters N1
Model: RD-2035N1.E

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N1
Model: RD-2035N1.E

Số lượng

12 cái
Trọng lượng

13,8 kg

(625x475x415) mm
KÍCH THƯỚC HỘP

Quantity

12 Pcs
Weight

13.8 kgs

(625x475x415) mm
DIMENSION

vacuum flask
2 Liters N1
Model: RD-2035N1.E

TIÊU CHUẨN ANH BS EN 12546-1:2000

BS EN 12546-1:2000

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCBSẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

MADE IN VIETNAM

+ Kích thước: (625x475x415) mm
+ Giấy Carton 3 lớp sóng A, dầy 5mm, mặt vàng 2, sóng đáy loại 1

TTR/MK/P.HN.RD-2035N1.E/8.18

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH RD-2035 N1.E

PHÒNG MARKETING-THỊ TRƯỜNG

PHÒNG MARKETING-THỊ TRƯỜNG
X. PHÍCH NƯỚC PHÒNG QLHT

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

ĐỎ TÍM XANH

4 cái 4 cái 4 cái

Phích nước Rạng Đông [40]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035 N3 - MIỀN BẮC

Pantone: 485 C
CMYK: 5-100-100-0

Pantone: 3005 C
CMYK: 100-40-0-0

800C 2.0 L

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC, TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

(146x146x447) mm

1,0 kg

KÍCH THƯỚC HỘP

TRỌNG LƯỢNG

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn 
bằng điện thân thiện môi trường.

Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao 
chịu được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Số lượng: 01 cái Q’ty: 01 pc

Giữ nóng sau 6 giờ ≥ 80°C

Giữ lạnh trong 24 giờ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBSP: 02/rangdong/2019

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

bế thủng
40x20 mm

1 2 3 4

Hướng dẫn sử dụng
Caution and hint for using

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
How to use

vacuum flask
2 Liters N3

Model: RD - 2035N3

SAFETY
IN HEALTH

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
     Vỏ phích: Nhựa PP
     Ruột phích: Thủy tinh

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
HÒA BÌNH

+ Kích thước: (146x146x447) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng E, mặt vàng 2
+ Mã vạch EAN-13:  8935042014918

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018 THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG
PHÍCH RD-2035N3

(miền Bắc)

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HT.RD-2035N3/3.19

X. PHÍCH NƯỚCPHÒNG TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆTPHÒNG QLHT

MADE IN VIETNAM

Phích nước Rạng Đông [41]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 N3 - MIỀN BẮC

SAFETY IN HEALTH 

vacuum flask
2 Liters N3

Model: RD - 2035N3

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

www.rangdong.com.vn

Số lượng

12 cái
Trọng lượng

13,5 kg

(605x460x455) mm
Kích thước thùng:

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3
GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ ww
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PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

AN TOÀN SỨC KHỎE - Giữ cho nguồn nước tinh khiết

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

SAFETY IN HEALTH
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AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

Pantone: 485 C
CMYK: 5-100-100-0

Pantone: 2925 C
CMYK: 76-25-0-0

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
 Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942 669 678

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

www.rangdong.com.vn

Quantity

12 Pcs
Weight

13.5 kgs

vacuum flask
2 Liters N3

Model: RD - 2035N3

(605x460x455) mm
DIMENSION

MADE IN VIETNAM

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
HÒA BÌNH

04 cái 03 cái 01 cái 01 cái 01 cái 02 cái

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP NGOÀI
PHÍCH RD-2035N3

(miền Bắc)
- cải tiến -

X. PHÍCH NƯỚCPHÒNG TRUYỀN THÔNG

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HN.RD-2035N3-Caitien/6.19

PHÊ DUYỆTPHÒNG QLHT

+ Kích thước: (605x460x455) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng A, mặt vàng 2
+ Mã vạch ITF-14:  18935042014915

Phích nước Rạng Đông [42]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035 N3 - MIỀN NAM

Pantone: 485 C
CMYK: 0-100-100-0

Pantone: 213 C
CMYK: 0-95-20-0

800C 2.0 L

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC, TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

(146x146x447) mm

1,0 kg

KÍCH THƯỚC HỘP

TRỌNG LƯỢNG

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn 
bằng điện thân thiện môi trường.

Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao 
chịu được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Số lượng: 01 cái Q’ty: 01 pc MADE IN VIETNAM

Giữ nóng sau 6 giờ ≥ 80°C

Giữ lạnh trong 24 giờ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBSP: 02/rangdong/2019

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

bế thủng
40x20 mm

1 2 3 4

Hướng dẫn sử dụng
Caution and hint for using

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
How to use

vacuum flask
2 Liters 2035

Model: RD - 2035N3

SAFETY
IN HEALTH

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT 2035

Model: RD - 2035N3

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
     Vỏ phích: Nhựa PP
     Ruột phích: Thủy tinh

+ Kích thước: (146x146x447) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng E, mặt vàng 2
+ Mã vạch EAN-13:  8935042014918

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG
PHÍCH RD-2035N3

(miền Nam)
-cải tiến-

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HT.RD-2035N3-Caitien/6.19

X. PHÍCH NƯỚCPHÒNG TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆTPHÒNG QLHT

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
NGỌC

Phích nước Rạng Đông [43]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 N3 - MIỀN NAM

SAFETY IN HEALTH 

vacuum flask
2 Liters N3

Model: RD - 2035N3

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

www.rangdong.com.vn

Số lượng

12 cái
Trọng lượng

13,5 kg

(605x460x455) mm
Kích thước thùng:

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3
GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ ww
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PHÍCH ÐỰNG NƯỚC
2 LÍT N3

Model: RD - 2035N3

AN TOÀN SỨC KHỎE - Giữ cho nguồn nước tinh khiết

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

SAFETY IN HEALTH
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AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

Pantone: 485 C
CMYK: 0-100-100-0

Pantone: 213 C
CMYK: 0-95-20-0

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
 Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942 669 678

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

www.rangdong.com.vn

Quantity

12 Pcs
Weight

13.5 kgs

vacuum flask
2 Liters N3

Model: RD - 2035N3

(605x460x455) mm
DIMENSION KEEPS COLD

for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
NGỌC

04 cái 03 cái 01 cái 01 cái 01 cái 02 cái

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Số CBSP: 02/rangdong/2019

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

MADE IN VIETNAM

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP NGOÀI
PHÍCH RD-2035N3

(miền Nam)
-cải tiến-

X. PHÍCH NƯỚCPHÒNG TRUYỀN THÔNG

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HN.RD-2035N3-Caitien/6.19

PHÊ DUYỆTPHÒNG QLHT

+ Kích thước: (605x460x455) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng A, mặt vàng 2
+ Mã vạch ITF-14:  18935042014915

Phích nước Rạng Đông [44]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035 N5

RP­0313­0

Phích nước Rạng Đông [45]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 N5

RP­0314­0

Phích nước Rạng Đông [46]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035N6

Phích nước Rạng Đông [47]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 N6

RP­0321­0

Phích nước Rạng Đông [48]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035N6 (nút xoáy)

Pantone: 2935 C
CMYK: 100-70-0-0

+ Kích thước: (160x142x400) mm
+ Giấy Carton 3 lớp sóng E, mặt ngoài giấy vàng 2
+ Mã vạch EAN-13: 8935042015236

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

RD - 2035 N6.X

Số hiệu bản vẽ
P.TT/HT RD.2035N6.X/10.19

Pantone: 485 C
CMYK: 0-100-100-0

mới

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

NEW

SAFETY IN HEALTHĐịa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
MADE IN VIETNAM

1 2 3 4

Hướng dẫn sử dụng
Caution and hint for usingHow to use
Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng

bế thủng
40x20 mm

Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

NÚT
XOÁY

Screw
stopper

Hà Nội, ngày     tháng  10  năm 2019

PHÒNG TRUYỀN THÔNG X. PHÍCH NƯỚC - THỦY TINH PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-2035 N6.X

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-2035 N6.X

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

VACUUM FLASK
MODEL: RD-2035 N6.X

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

VACUUM FLASK
MODEL: RD-2035 N6.X

Gioăng TPE tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt
TPE gasket enhances leakproofness and heat 
retention
Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền nhiệt cao, 
an toàn trong sử dụng, thân thiện môi trường
High quality glass with high thermal stability is safe 
and eco-friendly

Vỏ phích 
(Cover)

Nhựa PP
( PP plastic)

Ruột phích
(Refill)

Khối lượng tịnh
(Net weight)

Thủy tinh 
(Glass ) 1,0 kg/1 cái (pc)

Kích thước hộp (Dimension): 
(160x142x400) mm

MADE IN VIETNAM

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
for 12 hoursTRONG 12 GIỜ

GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-2035 N6.X

2.0 litres2,0 lít

Phích nước Rạng Đông [49]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035N6 (nút xoáy)

Hà Nội, ngày     tháng  10  năm 2019
THIẾT KẾ

BAO BÌ HỘP NGOÀI
RD-2035 N6.X

(Nút xoay)
MIỀN BẮC

PHÒNG TRUYỀN THÔNG X. PHÍCH NƯỚC - THỦY TINH PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ
P.TT/HN RD.2035N6.X.MB/10.19

+ Kích thước: (588x500x415) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton 3 lớp sóng A, dày 5mm, mặt ngoài giấy vàng 2,  sóng đáy loại 1
+ Mã vạch ITF-14:  18935042015233

Pantone: 485 C
CMYK: 0-100-100-0

Pantone: 2935 C
CMYK: 100-70-0-0

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038
Website: www.rangdong.com.vn * HOTLINE: 0942669678

Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

AN TOÀN SỨC KHỎE - Giữ cho nguồn nước tinh khiết

NEW NEW

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
for 12 hours

TRONG 12 GIỜ
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-2035 N6.X

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

VACUUM FLASK
MODEL: RD-2035 N6.X

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

12
cái

(588x500x415) mm
KÍCH THƯỚC THÙNG

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD-2035 N6.X

12.8
Kg

12
Pcs

(588x500x415) mm
DIMENSION

VACUUM FLASK
MODEL: RD-2035 N6.X

12.8
Kgs

2,0
lít

2.0
litres

SAFETY IN HEATH

NÚT
XOÁY NÚT

XOÁY

Screw
stopper

Screw
stopper

mớimới

Phích nước Rạng Đông [50]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD- 2035N10.E

+ Kích thước: (153x153x401) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E bồi Duplex, định lượng 250 g/m2

+ In 05 màu: CMYK + cam

TTR/MK/P.HN.2035N10.E/316

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH RD-2035N10.E

2.0 lít 01 cái
Sản xuất tại cơ sở 2

khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng   
Caution and hint for using

Hướng dẫn sử dụng 
How to use

1 2 4

3

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038 

www.rangdongvn.com
Pioneer

Phích đựng nước nóng

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD – 2035 N10.E2.0 lít

PHÍCH CAO CẤP

80oC

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system
Model: RD – 2035 N10.E

01 PC
MADE IN VIETNAM2.0 litres

80oC

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  

www.rangdongvn.com

COLOUR
FUL

High heat retention (after 6 hours ≥ 80 °C)

PP plastic cover impact resistance, high durability, safe in use

Silicon ring enhances heat retention

Glass re�ll with high quality and durability, safe to use

Bright colors, youthful, luxurious

Applied British standard  BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 80 °C)
Vỏ nhựa PP chịu va đập, độ bền cao, an toàn trong sử dụng.

Gioăng Silicon tăng độ kín khít, nâng cao    khả năng giữ nhiệt.
Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền và độ giữ nhiệt cao, an toàn trong sử dụng.

Màu sắc tươi tắn, trẻ trung, sang trọng.
Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

Model: RD – 2035 N10.E2.0 litres
Deluxe Vacuum Flask Pioneer

Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system

CONFORMED WITH TECHNICAL AND FOOD SAFETY REGULATIONS
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

80oC

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y

Phích nước Rạng Đông [51]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD- 2035N10.E

+ Kích thước: (637x484x420) mm
+ Chất liệu: Carton sóng A, (dày từ 4÷5)mm, giấy mặt Việt trì màu nâu

TTR/MK/P.HN.2035N10.E/3.16

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH RD-2035 N10.E

Pioneer
Phích đựng nước nóng

HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 2035N10.E

12 CÁI 16,5 KG

- Dung tích: 2 lít
- Sử dụng gioăng Silicon
- Độ giữ nhiệt sau 6 giờ:≥ 80°C
Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: nhựa PP
+ Ruột phích: thủy tinh 
Tiêu chuẩn áp dụng:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3858 4310 * Fax: (84-4) 3858 5038
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

Pioneer
Deluxe Vacuum Flask

ISO 9001:2008 standard applied quality management system
Model: RD – 2035 N10.E

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT
AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
QCVN 12-4:2015/BYT

E X C E L L E N T

EN
V I R O N M E N T - F R I E N D L

Y

High heat retention (after 6 hours ≥ 80 °C)
Applied British standard  BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

Pioneer
Phích đựng nước nóng

HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 2035N10.E

12 PCS 16,5 KGS

- Capacity: 2 litre
- Silicone gasket
- High heat retention
   (after 6 hours ≥ 80°C)
Compositions:
+ PP plastic
+ Glass re�ll
Applied standards:
+ BS EN 12546-1:2000
+ TCCS 26:2015/RĐ

Rang Dong light source & vacuum �ask JSC.
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

Tel: (84-4) 38584310 * Fax: (84-4) 3858 5038  
Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: www.rangdongvn.com 

Pioneer
Phích đựng nước nóng

HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Model: RD - 2035N10.E

Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ đạt ≥ 80°C)
Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000/TCCS 26:2015/RĐ

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT
AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
QCVN 12-4:2015/BYT

CH
ẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

2.0 lít
PHÍCH CAO CẤP

2.0 litres
Deluxe Vacuum Flask

80oC

80oC

MADE IN VIETNAM

Phích nước Rạng Đông [52]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD- 2035 ST1

Giữ cho nguồn nước tinh khiết
AN TOÀN SỨC KHỎE

SAU 6 GIỜ 800C
GIỮ NÓNG

TRONG 24 GIỜ
GIỮ LẠNH

2 LÍT ST1 RD-2035 ST1

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

Caution and hint for using
Cẩn thận và lưu ý khi sử dụngHướng dẫn sử dụng

How to use

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Vỏ phích: Inox - Ruột phích: Thủy tinh

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT
QCVN 12-4:2015/BYT

2 LÍT ST1 RD-2035 ST1

2 LITER ST1 RD-2035 ST1
STAINLESS STEEL VACUUM FLASK

SAFETY IN HEALTH

up to 6 hours 800C
KEEPS HOT

for 24 hours
KEEPS COLD

2 LÍT ST1 RD-2035 ST1

+ Kích thước: (175x142x400) mm
+ Mã vạch EAN-13: 8935042014987

THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG
PHÍCH RD 2035 ST1

Số hiệu bản vẽ

P.TT/HT RD.2035ST1/7.19

In 4 màm CMYK theo thiết kế

Hà Nội, ngày     tháng 7  năm 2019

PHÒNG TRUYỀN THÔNG X. PHÍCH NƯỚC - THỦY TINH PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC,

TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn bằng 
điện thân thiện môi trường.

Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao chịu 
được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(175x142x400) mm

1,2 kg

KÍCH THƯỚC HỘP
Dimension

TRỌNG LƯỢNG
Weight

Số lượng: 01 cái Q’ty: 01 pc

2 LITERS ST1 RD-2035 ST1
STAINLESS STEEL VACUUM FLASK

8 935042 014987

Phích nước Rạng Đông [53]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD- 2035 ST1

Phích nước Rạng Đông [54]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD- 2035 ST2

Phích nước Rạng Đông [55]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD- 2035 ST2

Phích nước Rạng Đông [56]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.2045ST/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 2045 ST

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

ChÊt liÖu : GiÊy carton 3 líp sãng B, 

                 dÇy 2-3mm. 

KÝch thíc :Dµi x réng x cao:

               628 x 425 x 353 mm

Quy c¸ch

- Bao gåm c¸c mµu sÉm cßn l¹i.
- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- NÒn sè lîng

- ViÒn ng«i sao vµ xung quanh h×nh phÝch

Mµu ®á Mµu ®en

mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

MODEL: 2045 st

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 2045 st

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

6
 c¸i

MODEL: 2045 st

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL : 2045 st

6APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

MODEL: 2045 st

VACUUM FLASK

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

PHÍCH 2045 ST

Sản Phẩm 

Inox

1.8 LÝt

Stainless 

Steel 

Product

VACUUM FLASK

MODEL: 2045 st

1.8 Litres

QUY CÁCH MÀU SẮC 

- Các màu sẫm còn lại.

Màu đỏ Màu xanh lá

- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- H×nh ng«i sao, Ch÷ “V” vµ ch÷ “ChÊt lîng cao” trong biÓu tîng

  “Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao”

- NÒn sè lîng

- Ch÷: Model: 899 trªn n¾p hép

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.899/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 899

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

model : 899 model : 899

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 899

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

CA IP TA YC

2.0 Litre

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

12
 c¸i

MODEL: 899
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

MODEL: 899

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 899

VACUUM FLASK

¸ ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng A, dµy 4 5 mm.
2

- MÆt ngoµi: giÊy néi mµu n©u, ®Þnh lîng 170 g/m
2

- MÆt trong, giÊy sãng, giÊy méc B¾c Ninh, ®Þnh lîng 170 g/m

 KÝch thíc : Dµi    : 625  +2 mm

                    Réng : 472  +2 mm

                    Cao   : 435  +2 mm

                   

- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- Ch÷ “V”, ch÷ “chÊt lîng cao” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam 

chÊt lîng cao

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

§êng c¾t

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HT.2035S1/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP TRONG
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S1

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

OPEN

2 Lít 2 Litres

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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(Phích sắt XK)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng B,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                 dµy 2 ÷ 3mm

KÝch thíc : Dµi     :     mm150  +1

                    Réng  :   +1 150   mm

                    Cao    :  mm+1   400  

                   

MODEL: rd-2035 S1

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng A,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                               dµy 4 ÷ 5mm

+  KÝch thíc : Dµi : 627 2 mm

+                     Réng : 474 2 mm

+                      Cao : 422 2 mm

                   

- Logo vµ ch÷ R¹ng §«ng

- Ch÷ “chÊt lîng cao” ; ch÷ “V” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao

- NÒn sè lîng

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm than

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

MODEL: RD-2035 S1

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt XK)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

12
 c¸i

MODEL: 2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 2035 S1
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: RD-2035 S1

MODEL: 2035 S1

VACUUM FLASK

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

ACIP TA YC

2.0 Litre

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.2035S1/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S1

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

(Phích sắt XK)

Thành phần cấu tạo:

- Vỏ phích: nhôm và sắt

- Ruột phích: thủy tinh

Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp

Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt XK)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: rd-2035 S1

BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035S1

Phích nước Rạng Đông [57]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.2045ST/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 2045 ST

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

ChÊt liÖu : GiÊy carton 3 líp sãng B, 

                 dÇy 2-3mm. 

KÝch thíc :Dµi x réng x cao:

               628 x 425 x 353 mm

Quy c¸ch

- Bao gåm c¸c mµu sÉm cßn l¹i.
- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- NÒn sè lîng

- ViÒn ng«i sao vµ xung quanh h×nh phÝch

Mµu ®á Mµu ®en

mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

MODEL: 2045 st

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 2045 st

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

6
 c¸i

MODEL: 2045 st

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL : 2045 st

6APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

MODEL: 2045 st

VACUUM FLASK

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

PHÍCH 2045 ST

Sản Phẩm 

Inox

1.8 LÝt

Stainless 

Steel 

Product

VACUUM FLASK

MODEL: 2045 st

1.8 Litres

QUY CÁCH MÀU SẮC 

- Các màu sẫm còn lại.

Màu đỏ Màu xanh lá

- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- H×nh ng«i sao, Ch÷ “V” vµ ch÷ “ChÊt lîng cao” trong biÓu tîng

  “Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao”

- NÒn sè lîng

- Ch÷: Model: 899 trªn n¾p hép

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.899/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 899

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

model : 899 model : 899

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 899

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

CA IP TA YC

2.0 Litre

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  
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MODEL: 899
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

MODEL: 899

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 899

VACUUM FLASK

¸ ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng A, dµy 4 5 mm.
2- MÆt ngoµi: giÊy néi mµu n©u, ®Þnh lîng 170 g/m

2- MÆt trong, giÊy sãng, giÊy méc B¾c Ninh, ®Þnh lîng 170 g/m

 KÝch thíc : Dµi    : 625  +2 mm

                    Réng : 472  +2 mm

                    Cao   : 435  +2 mm

                   

- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- Ch÷ “V”, ch÷ “chÊt lîng cao” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam 

chÊt lîng cao

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

§êng c¾t

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HT.2035S1/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP TRONG
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S1

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

OPEN

2 Lít 2 Litres

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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(Phích sắt XK)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng B,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                 dµy 2 ÷ 3mm

KÝch thíc : Dµi     :     mm150  +1

                    Réng  :   +1 150   mm

                    Cao    :  mm+1   400  

                   

MODEL: rd-2035 S1

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng A,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                               dµy 4 ÷ 5mm

+  KÝch thíc : Dµi : 627 2 mm

+                     Réng : 474 2 mm

+                      Cao : 422 2 mm

                   

- Logo vµ ch÷ R¹ng §«ng

- Ch÷ “chÊt lîng cao” ; ch÷ “V” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao

- NÒn sè lîng

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm than

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

MODEL: RD-2035 S1

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: 2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt XK)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

12
 c¸i

MODEL: 2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 2035 S1
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: RD-2035 S1

MODEL: 2035 S1

VACUUM FLASK

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

ACIP TA YC

2.0 Litre

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.2035S1/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S1

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

(Phích sắt XK)

Thành phần cấu tạo:

- Vỏ phích: nhôm và sắt

- Ruột phích: thủy tinh

Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp

Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S1

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt XK)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: rd-2035 S1

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035S1

Phích nước Rạng Đông [58]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

- Logo vµ ch÷ “R¹ng §«ng”

- Ch÷ “V”, ch÷ “chÊt lîng cao” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam

 chÊt lîng cao

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

§êng c¾t

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HT.2035S2/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP TRONG
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S2

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng B,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                 dµy 2 ÷ 3mm

KÝch thíc : Dµi     :     mm150  +1

                    Réng  :   +1 150   mm

                    Cao    :  mm+1   400  

                   

OPEN

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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(Phích sắt vân đá)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: rd-2035 S2

2 Lít 2 Litres

(Phích sắt vân đá)

Thành phần cấu tạo:

- Vỏ phích: nhôm và sắt

- Ruột phích: thủy tinh

Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp

Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

MODEL: rd-2035 S2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt vân đá)

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: rd-2035 S2

BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035S2

Phích nước Rạng Đông [59]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

ChÊt liÖu : Cacton 3 líp sãng A,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu vµng, 

                               dµy 4 ÷ 5mm

+  KÝch thíc : Dµi : 627 2 mm

+                     Réng : 474 2 mm

+                      Cao : 422 2 mm

                   

- Logo vµ ch÷ R¹ng §«ng

- Ch÷ “chÊt lîng cao” ; ch÷ “V” vµ h×nh ng«i sao trong biÓu tîng Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao

- NÒn sè lîng

Quy c¸ch Mµu s¾c (tiÕng anh gièng tiÕng viÖt)

Mµu ®á Mµu xanh tÝm than

- Gåm c¸c ch÷ , c¸c h×nh nÒn sÉm cßn l¹i.

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

MODEL: RD-2035 S1

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

MODEL: rd-2035 S2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

(Phích sắt vân đá)

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  

12
 c¸i

MODEL: 2035 S2

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: RD-2035 S1

MODEL: 2035 S2

VACUUM FLASK

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

ACIP TA YC

2.0 Litre

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.2035S2/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 2035 S2

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

MODEL: rd-2035 S2

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035S2

Phích nước Rạng Đông [60]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

ChÊt liÖu: GiÊy carton 3 líp sãng B,

                mÆt ngoµi giÊy néi mµu n©u,

                dµy 2 3mm÷ 

KÝch thíc: Dµi:    150 +1 mm

                  Réng: 150 +1 mm

                  Cao:   405 +1 mm

Mµu ®á

ThiÕt kÕ hép phÝch

Mµu xanh

ThiÕt kÕ mµu s¾c

- Logo vµ ch÷ R¹ng §«ng trong logo

- Ng«i sao, ch÷ “V” vµ ch÷ “chÊt lîng cao”

  trong biÓu tîng Hµng ViÖt nam chÊt lîng cao

- Bao gåm c¸c mµu sÉm 

  cßn l¹i

Open

2 Lít 2 Litres 

Thành phần cấu tạo:

- Vỏ phích: sắt và nhựa

- Ruột phích: thủy tinh

Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp

Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

MODEL: 697

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HT.697/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP TRONG
BAO BÌ 

PHÍCH 697

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

ChÊt liÖu : GiÊy carton 3 líp sãng A,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu n©u,

                 dµy 4 5 mm÷  

KÝch thíc: Dµi:    625 +2 mm

                  Réng: 480 +2 mm

                  Cao:   425 +2 mm

Mµu ®á

ThiÕt kÕ hép phÝch

Mµu xanh

ThiÕt kÕ mµu s¾c

- Gåm logo vµ ch÷ R¹ng §«ng trong logo

- Ch÷ “MODEL: 697” ë hai mÆt chÝnh. 

- Ng«i sao, ch÷ “V” vµ ch÷ “chÊt lîng cao”

  trong biÓu tîng Hµng VN chÊt lîng cao

- Bao gåm c¸c mµu sÉm 

  cßn l¹i

model : 697

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  
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MODEL: 697

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

CA IP TA YC

2.0 Litre

MODEL: 697
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697

VACUUM FLASK

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

model : 697

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.697/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 697

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

BAO BÌ  HỘP TRONGI PHÍCH RD-697

Phích nước Rạng Đông [61]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Open

2 Lít 2 Litres 

Thành phần cấu tạo:

- Vỏ phích: sắt và nhựa

- Ruột phích: thủy tinh

Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp

Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

MODEL: 697

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG
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MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

RA
NG

 D
ON

G 
LI

GH
T 

SO
UR

CE
 &

 V
AC

UU
M

 F
LA

SK
 J

OI
NT

 S
TO

CK
 C

OM
PA

NY

M
A
D
E 

IN
 V

IE
TN

A
M

APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697

ChÊt liÖu : GiÊy carton 3 líp sãng A,

                 mÆt ngoµi giÊy néi mµu n©u,

                 dµy 4 5 mm÷  

KÝch thíc: Dµi:    625 +2 mm

                  Réng: 480 +2 mm

                  Cao:   425 +2 mm

Mµu ®á

ThiÕt kÕ hép phÝch

Mµu xanh

ThiÕt kÕ mµu s¾c

- Gåm logo vµ ch÷ R¹ng §«ng trong logo

- Ch÷ “MODEL: 697” ë hai mÆt chÝnh. 

- Ng«i sao, ch÷ “V” vµ ch÷ “chÊt lîng cao”

  trong biÓu tîng Hµng VN chÊt lîng cao

- Bao gåm c¸c mµu sÉm 

  cßn l¹i

model : 697

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3 8584310/ 3 8584165 Fax: (84-4) 3 8585038   

Email: ralaco@hn.vnn.vn Website: www.rangdongvn.com  
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MODEL: 697

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

MODEL: 697
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 06:2006/RĐ

HTQLCL ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC NÓNG

 G TÍN CHUD

2.0 LÝt

CA IP TA YC

2.0 Litre

MODEL: 697
APLLIED STANDARD: TCCS 06:2006/RĐ

ISO 9001:2008 STANDARD APPLIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VACUUM FLASK

MODEL: 697

VACUUM FLASK

12RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
MADE IN VIETNAM

model : 697

Số hiệu bản vẽ:
KM/TTR/HN.697/09.11

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

PHÒNG THỊ TRƯỜNG
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DUYỆT

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG - BAN KỸ THUẬT & MARKETING

XƯỞNG PHÍCH PHÊ DUYỆT

HỘP NGOÀI
BAO BÌ 

PHÍCH 697

Thay thế bản duyệt ngày        /        /

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-697

Phích nước Rạng Đông [62]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết

Giữ nóng sau 6 giờ ≥ 80°C

Giữ lạnh trong 24 giờ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

bế thủng
40x20 mm

Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@hn.vnn.vn * Website: rangdong.com.vn

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,

Sản xuất tại khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

GIỮ NHIỆT HOÀN HẢO
CÔNG NGHỆ MẠ BẠC, TẠO BỨC XẠ NHIỆT TUYỆT ĐỐI

(150x150x422) mm

0,9 kg

KÍCH THƯỚC HỘP

TRỌNG LƯỢNG

MADE IN VIETNAM

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại hoàn toàn 
bằng điện thân thiện môi trường.

Thủy tinh sạch, không sử dụng ARSEN trong 
quá trình khử bọt.

Thủy tinh có độ bền nhiệt cao, độ bền hóa cao 
chịu được sốc nhiệt, an toàn khi sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống QLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

800C2.0 L

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
     Vỏ phích: Nhựa PP
     Ruột phích: Thủy tinh

Số lượng: 01 cái Q’ty: 01 pc

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

SAFETY IN HEALTH

1 2 3 4

Hướng dẫn sử dụng
Caution and hint for using

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
How to use

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
NGỌC

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

VACUUM FLASK

2 LITERS 899
Model: RD - 899

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

8 935042 000263

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018 THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP TRONG

PHÍCH RD-899
(miền Nam)

X. PHÍCH NƯỚC PHÒNG QLHT

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HT.RD-899/8.18

+ Kích thước: (150x150x422) mm
+ Chất liệu: Giấy Carton sóng E giấy mặt vàng 2 sóng đáy loại 1

Pantone: 485 C
CMYK: 5-100-100-0

Pantone: 300 C
CMYK: 100-65-0-0

BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-899

Phích nước Rạng Đông [63]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

AN TOÀN SỨC KHỎE - Giữ cho nguồn nước tinh khiết

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

GIỮ NHIỆT
TUYỆT HẢO

Sau 6 giờ  ≥ 800C
Giữ lạnh trong 24 giờ

Sản xuất tại khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

Số lượng

12 cái
Khối lượng

14,8 kg

www.rangdong.com.vn

AN TOÀN SỨC KHỎE
Giữ cho nguồn nước tinh khiết ww
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Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 * Website: www.rangdong.com.vn

SAFETY IN HEALTH 

 Quantity

12 Pcs
Weight

14.8 kgs

www.rangdong.com.vn
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KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

KEEPS COLD
for 24 hours

KEEPS HOT
up to 6 hours   800C

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 * Website: www.rangdong.com.vn 

CAMĐỎ HỒNGVÀNG CỐMXANH
NGỌC

04 cái 03 cái 01 cái 01 cái 01 cái 01 cái

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

Số CBHQ: 027/2016/YTBN-TNCB

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

PHÍCH ÐỰNG NƯỚC

2 LÍT 899
Model: RD - 899

VACUUM FLASK

2 LITERS 899
Model: RD - 899

VACUUM FLASK

2 LITERS 899
Model: RD - 899

1 8 9 3 5 0 4 2 0 0 0 2 6 0

1 8 9 3 5 0 4 2 0 0 0 2 6 0

(625x474x435) mm
KÍCH THƯỚC HỘP

(625x474x435) mm
DIMENSION

MADE IN VIETNAM

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018 THIẾT KẾ
BAO BÌ HỘP NGOÀI

PHÍCH RD-899
(miền Nam)

X. PHÍCH NƯỚC

Số hiệu bản vẽ
MK-TTR/HN.RD-899/8.18

+ Kích thước: (625x474x435) mm
+ Giấy Carton sóng A, dày 4-5mm, mặt ngoài giấy vàng 2, sóng đáy loại 1

Pantone: 485 C
CMYK: 5-100-100-0

Pantone: P 54-16 U
CMYK: 0-97-80-54

PHÊ DUYỆTPHÒNG QLHT

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-899

Phích nước Rạng Đông [64]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD- 2045 ST1

Production address:
Que Vo Industrial zone, Bac Ninh Province.

PHÍCH
CÀ PHÊ

2.0 litres

COFFEE
AIRPOT

2,0 lít
MADE IN VIETNAM

THIẾT KẾ
HỘP TRONG

PHÍCH CÀ PHÊ
(PHÍCH ĐỰNG NƯỚC)

RD - 2045 ST1.E

* Kích thước: (168x169x400) mm
* Chất liệu: Carton sóng E bồi Duplex 250 g/m2 
* Mã vạch EAN-13: 8935042008412

* In 4 màu CMYK

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Hà Nội, ngày    tháng  10  năm 2019

X. PN-TT PHÊ DUYỆTPHÒNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG QLHT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

P.TT/HT.RD-2045 ST1.E/10.19

Màu thân phích ( Body colors ) 

PHÍCH CÀ PHÊ

RANG DONG LIGHT SOURCE 
AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist.,
Hanoi City, Vietnam
Phone: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn

Gioăng Silicone tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt

Vật liệu thủy tinh cao cấp có độ bền nhiệt cao, an toàn trong
sử dụng, thân thiện môi trường

Vỏ phích
(Cover)

Inox + Nhựa PP
( Inox + plastic)

Ruột phích
(Refill)

Thủy tinh 
( Glass )

1.5 Kgs/ 01 Pc
1,5 Kg/ 01 cái 12h

24h

THÔNG TIN SẢN PHẨM
INFORMATION OF PRODUCT

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Applied standards: TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

Silicone gasket enhances leakproofness and heat retention

High quality glass with high thermal stability is safe and eco-friendly

Good for tea, herbal drinks, fruit juices high in acid, milk, co�ee,.etc..

Thuận tiện pha các loại trà, thảo dược, nước hoa quả có tính axit,
sữa, cà phê,...

MODEL: RD - 2045 ST1.E
VACUUM FLASK

MODEL: RD - 2045 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

MODEL: RD - 2045 ST1.E
VACUUM FLASK

OPEN

Bóp 2 bên vòi 
phích để nhả lẫy, 
nhấc nắp phích lên.
Squeeze the sides of 
the spout to release the 
lever lock, then swing 
the lid backwards.

Hướng dẫn sử dụng ( How to use ) 

E

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
( Caution and hint for using ) 

* Kích thước hộp (Dimension) : (168x169x400) mm 

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

01
Nhấc trục bơm ra 
khỏi phích.

Lift up the pump tube 
from the inner flask.

02

Rót nước nóng vào 
phích.

Pour hot water into the 
vacuum flask.

03
Đặt trục bơm vào 
vị trí cũ.

Put the pump tube back 
into place.

04

Bóp 2 bên vòi 
phích để nhả lẫy, 
hạ nắp phích 
xuống vị trí ban 
đầu.
Squeeze the two sides 
of the spout to release 
the lever lock, then 
close the lid.

05
Nhấc cần bơm lên 
đến khi lẫy vào vị 
trí khóa.
Lift the pump lever until 
it is locked. 

06

Nhấn và giữ cần 
bơm để bơm nước 
sử dụng.
Press and hold the 
pump lever to get water.

07
Nhấc cần bơm lên, 
dùng tay đẩy lẫy ra 
khỏi vị trí khóa, hạ 
cần bơm xuống.
Lift the pump lever up, 
push to release the 
lever lock from locking 
position, lower the 
pump lever.

08

8 9 3 5 0 4 2 0 0 8 4 1 2

MODEL: RD - 2045 ST1.E
PHÍCH ĐỰNG NƯỚC

Phích nước Rạng Đông [65]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD- 2045 ST1

2,0 lít

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: Inox + Nhựa PP
- Ruột phích: thủy tinh 

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

12h
24hE

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH CÀ PHÊ
(PHÍCH ĐỰNG NƯỚC)

RD - 2045 ST1.E

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
1  8 9  3 5 0 4 2  0 0 8 4 1  9

2.0 litres 2.0 litres

MADE IN VIETNAMDimension: (515x348x415) mm

10.0 Kgs6 Pcs

12h
24hE

EX
CELLENT

EN
VIRONMENT-FRIEN

D
LY

1  8 9  3 5 0 4 2  0 0 8 4 1  9

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165   * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn     *Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

NEW

NEW
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT

Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

Compositions:
- Cover: Inox + PP Plastic
- Refill: Glass

* Kích thước: (515 x 348 x 415) mm
* Chất liệu: Carton sóng A, (dày từ 4÷5)mm, giấy mặt Việt trì màu nâu
* Mã vạch ITF-14: 18935042008419

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Hà Nội, ngày    tháng  10  năm 2019

X. PN-TT PHÊ DUYỆTPHÒNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG QLHT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

P.TT/HN.RD-2045 ST1.E/10.19

CMYK:  50-70-80-70Pantone:  485 C
CMYK:  0-100-100-0

COFFEE
AIRPOT

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2045 ST1.E

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2045 ST1.E

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2045 ST1.E

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2045 ST1.E

Kích thước hộp: (515x348x415) mm

10,0 Kg6 Cái

2,0 lít

COFFEE
AIRPOT

PHÍCH
CÀ PHÊ

PHÍCH
CÀ PHÊ

Phích nước Rạng Đông [66]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD- 2045 TS.E

Phích nước Rạng Đông [67]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD- 2045 TS.E

30 11 2016

RP ­ 0035 ­ 1 

4
Phích nước Rạng Đông [68]



RP­0044­4PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-3245 N1.E

Phích nước Rạng Đông [69]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-3245 N1.E

RP­0043­4

Phích nước Rạng Đông [70]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-3245 N3

RP­0263­1

Phích nước Rạng Đông [71]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-3245 N3

555x410x440

RP­0262­2

Phích nước Rạng Đông [72]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Model: RD - 3245 N2Model: RD - 3245 N2

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

3.2 litres
3.2 litres

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: nhựa 
- Ruột phích: thủy tinh
Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp
Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-3245N2

Phích nước Rạng Đông [73]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

06

Model : RD - 3245 N2

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

Model: RD - 3245 N2 06

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

Model: RD - 3245 N2

Model : RD - 3245 N2

3.2 litres
3.2 litres

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: nhựa và sắt
- Ruột phích: thủy tinh
Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp
Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

06

Model : RD - 3245 N2

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

Model: RD - 3245 N2 06

Manufactured under standard TCCS 06 : 2006/R§ 

Model: RD - 3245 N2

Model : RD - 3245 N2

3.2 litres
3.2 litres

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: nhựa và sắt
- Ruột phích: thủy tinh
Sản xuất tại cơ sở 2 khu công nghiệp
Quế Võ, Bắc Ninh

¨

¨

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-3245N2

Phích nước Rạng Đông [74]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

• Độ giữ nhiệt cao (sau 6 giờ) ≥ 80 °C 

• Vỏ nhựa PP chịu va đập, độ bền cao, an toàn 
trong sử dụng

• Ruột Phích bằng thủy tinh cao cấp có độ bền 
và độ giữ nhiệt cao, an toàn trong sử dụng

• Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Phích đựng nước nóng 3,2 lít

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

80oC

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

80oC

Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: Thân nhựa, vai nhựa
+ Ruột phích: thủy tinh 

OPEN

Model: RD - 3245 N3

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Phích đựng nước nóng 3,2 lít

5

3,2 lít 01 cái
Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Số CBSP: 02/rangdong/20193,2 lít 01 cái
Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Số CBSP: 02/rangdong/2019

BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-3245N3

Phích nước Rạng Đông [75]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: (84-24) 38584310/ 38584165   *   Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn   *    Website: www.rangdong.com.vn

- Dung tích: 3,2 lít
- Độ giữ nhiệt sau 6 giờ:≥ 80°C

Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: Thân nhựa, vai nhựa
+ Ruột phích: Thủy tinh 
Tiêu chuẩn áp dụng:
+ TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Phích đựng nước nóng 3,2 lít

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

80oC

06 CÁI

8,2 KG

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: (84-24) 38584310/ 38584165   *   Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn   *    Website: www.rangdong.com.vn

- Dung tích: 3,2 lít
- Độ giữ nhiệt sau 6 giờ:≥ 80°C

Thành phần cấu tạo:
+ Vỏ phích: Thân nhựa, vai nhựa
+ Ruột phích: Thủy tinh 
Tiêu chuẩn áp dụng:
+ TCCS 26:2015/RĐ

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Phích đựng nước nóng 3,2 lít

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT

80oC

06 CÁI

8.2 KGs

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Model: RD - 3245 N3

Sản xuất tại khu CN Quế Võ, Bắc Ninh
Số CBSP: 02/rangdong/2019

BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-3245N3

Phích nước Rạng Đông [76]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG PHÍCH RD-2035 ST1.E

Phích nước Rạng Đông [77]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI PHÍCH RD-2035 ST1.E

* Kích thước: (342x326x425) mm
* Chất liệu: Carton 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy loại 1
* Mã vạch EAN-13: 18935042016278

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: Inox + Nhựa PP
- Ruột phích: thủy tinh 

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

12h
24h

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2035 ST1.E

Kích thước hộp: (342x326x425) mm

6,2 Kg4 Cái

2,0 lít

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 6 2 7  8

2,0 lít
MADE IN VIETNAM

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2035 ST1.E

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2035 ST1.E

6.2 Kgs4 Pcs

2.0 litres

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 6 2 7  8

Dimension: (342x326x425) mm

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

Compositions:
- Cover: Inox + PP Plastic
- Refill: Glass

CMYK:  0-0-0-100Pantone:  485 C
CMYK:  0-100-100-0

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH CAO CẤP
RD - 2035 ST1.E

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

Số hiệu bản vẽ
TT/HN. RD-2035 ST1.E/12.19

XƯỞNG PHÍCH NƯỚC
THỦY TINH

PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ DUYỆT

Deluxe
Vacuum

flask

12h
24h

2.0
litres

Deluxe
Vacuum

flask

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2035 ST1.E

* Kích thước: (342x326x425) mm
* Chất liệu: Carton 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy loại 1
* Mã vạch EAN-13: 18935042016278

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Thành phần cấu tạo:
- Vỏ phích: Inox + Nhựa PP
- Ruột phích: thủy tinh 

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 * Fax: (84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 02/rangdong/2019

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
AN TOÀN THỰC PHẨM

Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

12h
24h

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2035 ST1.E

Kích thước hộp: (342x326x425) mm

6,2 Kg4 Cái

2,0 lít

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 6 2 7  8

2,0 lít
MADE IN VIETNAM

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2035 ST1.E

VACUUM FLASK
MODEL: RD - 2035 ST1.E

6.2 Kgs4 Pcs

2.0 litres

1  8 9  3 5 0 4 2  0 1 6 2 7  8

Dimension: (342x326x425) mm

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 02/rangdong/2019

SAFETY AND HYGIENE
Conform to national technical regulation on

Applied standards:
TCCS 26:2015/RĐ, BS EN 12546-1:2000

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Phone: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province 

Compositions:
- Cover: Inox + PP Plastic
- Refill: Glass

CMYK:  0-0-0-100Pantone:  485 C
CMYK:  0-100-100-0

THIẾT KẾ
HỘP NGOÀI

PHÍCH CAO CẤP
RD - 2035 ST1.E

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

Số hiệu bản vẽ
TT/HN. RD-2035 ST1.E/12.19

XƯỞNG PHÍCH NƯỚC
THỦY TINH

PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ DUYỆT

Deluxe
Vacuum

flask

12h
24h

2.0
litres

Deluxe
Vacuum

flask

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC
MODEL: RD - 2035 ST1.E

Phích nước Rạng Đông [78]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP TRONG BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN RD-0850N1.E

* Chất liệu: Carton bồi Duplex 250 
* Kích thước: (120x120x208) mm
* Mã vạch EAN-13: 8935042015793

WAVE FOOD JAR
MODEL: RD-0850 N1.T

850
ml

BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN
MODEL: RD-0850 N1.T

850
ml

BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN
MODEL: RD-0850 N1.T

Ruột: thủy tinh đảm bảo an toàn VSTP
Glass refill ensures safety and hygiene

Nắp: Nhựa PP
Cover: PP material

Thìa nhựa PP có thể gấp gọn
PP foldable spoon is attached

Nút xả hơi nóng
Heat release button 

Thân: Nhựa PP
Body: PP material

Quai sử dụng làm giá đỡ 
điện thoại.
Convenient handle can be 
used as a phone holder.

Cẩn thận và lưu ý khi sử dụng
(Hint for using)

Hướng dẫn sử dụng
(How to use)

0403

02
01

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 7 9 3

Miệng bình rộng rất phù hợp để giữ nhiệt đồ ăn như cháo, mỳ… và có thể sử 
dụng ngay mà không cần bỏ ra bát. Kèm 01 thìa nhựa có thể gấp gọn
Bình được làm từ  các vật liệu cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm, không làm 
mất hương vị đồ ăn. 
Ruột thủy tinh, an toàn, không có các yếu tố độc hại cho sức khỏe. 
Có lớp chân không cách nhiệt, không nóng ra bên ngoài, không ngưng tụ hơi 
nước
Quai xách thuận tiện, có thể sử dụng làm giá đỡ điện thoại
Có ruột thay thế nếu chẳng may quý khách làm vỡ

The wide mouth is perfectly suitable for keeping heated food like porridge, soup, 
etc., and those food can be used immediately without bowl. A foldable plastic 
spoon is attached.
This jar is made of high quality materials which are based on the food safety and 
hygienic standard. Thus, the flavor and taste of food cannot be lost. 
The glass refill is safe and not included any harmful elements to people’s health. 
There is a vacuum instalation layer to prevent condensation and heat radiation to 
the outside.
Convenient handle can be used as a phone holder.
There is alternative glass refill if you accidentally break it.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
INFORMATION OF PRODUCT

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 34:2019/RĐ
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 05/rangdong/2019

Applied standards: TCCS 34:2019/RĐ
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 05/rangdong/2019

Vỏ
(Cover)

Nhựa PP
(PP material)

Ruột
(Refill)

Thủy tinh 
( Glass )

0.51 Kg/ 01 Pc
0,51 Kg/ 01 cái 8h

24h

* Kích thước hộp (Dimension) : (120 x 120 x 208) mm 

RANG DONG LIGHT SOURCE  AND VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89, Ha Dinh Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi City, Vietnam
Phone: (84-24) 3858 4310 
Fax:(84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
Production address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province MADE IN VIETNAM

8 9 3 5 0 4 2 0 1 5 7 9 3

THIẾT KẾ HỘP TRONG
BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN

RD - 0850 N1.T

* In 4 màu CMYK

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

Số hiệu bản vẽ
TT/HT. RD-0850 N1.T/12.19

XƯỞNG PHÍCH NƯỚC
THỦY TINH

PHÒNG QLHT PHÊ DUYỆT
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ DUYỆT

Phích nước Rạng Đông [79]



PHỤ LỤC NHÃN HÀNG HOÁ
BAO BÌ  HỘP NGOÀI BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN RD-0850N1.E
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BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN
MODEL: RD-0850 N1.T

6 cái4,4 Kg (375x250x215) mm
Kích thước thùng:

WWW.RANGDONG.COM.VN

6 pcs4.4 Kgs (375x250x215) mm
Dimension:

W A V E  F O O D  J A R
MODEL: RD-0850 N1.T

WWW.RANGDONG.COM.VN

BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN
MODEL: RD-0850 N1.T

W A V E  F O O D  J A R
MODEL: RD-0850 N1.T

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
TEL: (84-24) 38584310/38584165 * Website: www.rangdong.com.vn
Địa chỉ sản xuất: KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK Jsc.,
87-89, Ha Dinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
TEL: (84-24) 38584310/38584165 * Website: www.rangdong.com.vn
Product address: Que Vo industrial zone, Bac Ninh province

Áp dụng tiêu chuẩn: TCCS 34:2019/RĐ
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT và QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 05/rangdong/2019

850 mlApplied standards: TCCS 34:2019/RĐ
Conform to national technical regulation on SAFETY AND HYGIENE

QCVN 12-1,2,3:2011/BYT and QCVN 12-4:2015/BYT
Declaration No.: 05/rangdong/2019

850 ml
MADE IN VIETNAMSẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

SAU 8 GIỜ
GIỮ NÓNG

SAU 24 GIỜ
GIỮ LẠNH KEEPS COLD

for 24 hours

KEEPS HOT
for 8 hours

Phích nước Rạng Đông [80]


